	
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục 01

	HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG TỈNH

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Chủ đề
	Thời điểm 
tổ chức
	Địa điểm 
	Quy mô 
(gian hàng)
	Đơn vị chủ trì
	Kinh phí
hỗ trợ
(triệu đ)
	Ghi chú

	1
	Triển lãm ảnh nghệ thuật về các hoạt động thương mại-du lịch
	Quý II/2007
	Công ty Cội Nguồn
(TP Biên Hòa)
	Sử dụng khoảng 200m2 triển lãm
	Sở TM-DL
(Trung tâm XT. TMDL)
(phối hợp Tạp chí Thế giới Ảnh)
	190
	Mời các nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng toàn quốc tham dự, tác phẩm đạt giải sẽ được triển lãm và in thành sách ảnh quảng bá thương mại và du lịch Đồng Nai. 

	2
	HCTL "Thương mại - Công nghiệp Đồng Nai"
	Quý II/2007
	Khu Liên hợp VH-TDTT
	Trên 400 gian hàng bố trí trong nhà tiền chế 
	Sở TM-DL
(Trung tâm XT- TMDL)
	Tự cân đối
	Trưng bày các sản phẩm công nghiệp có thương hiệu mạnh của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Hướng công tác tổ chức HCTL trong tỉnh đến chuyên nghiệp hơn. Nâng cao hiệu quả XTTM qua hội chợ triển lãm.

	3
	Ngày hội "Thương mại và Tín dụng"
	04 kỳ/năm,  mỗi kỳ khoảng 2-3 ngày, vào các tháng 2, 5, 9, 12
	Khu liên hợp VH - TDTT 
(khu vực nhà thi đấu)
	Từ 50 -100 gian hàng của các thương hiệu nổi tiếng với sự kết hợp thực hiện của 12 Ngân hàng Thương mại.


	Sở TM-DL
(Trung tâm XT- TMDL)
	Tự cân đối
	Phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ theo phương thức doanh nghiệp bán hàng theo giá ưu đãi đồng thời kết hợp với các Ngân hàng để phát triển hình thức mua sắm không dùng tiền mặt.

	4
	Phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp có sản phẩm đúng mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh tham gia các cuộc hội chợ trên địa bàn tỉnh. 
	210
	Sở thương mại-Du lịch phối hợp các Sở liên quan để lập kế hoạch lựa chọn doanh nghiệp tham gia.

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	400
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ghi chú: 
                  Ngoài nội dung hội chợ triển lãm trong phụ lục này, các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh hội chợ triển lãm muốn tổ chức trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành thỏa thuận với đơn vị quản lý mặt bằng nơi tổ chức, sau đó gửi hồ sơ đăng ký tại Sở TM-DL để được xác nhận trong tháng 12/2006, là cơ sở cho việc triển khai thực hiện trong năm 2007.


	
	
	
	
	
	
	Phụ lục 02

	HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NGOÀI TỈNH

	TT
	Chủ đề
	Thời gian
thực hiện
	Địa điểm
tổ chức
	Đơn vị chủ trì chương trình 
	Kinh phí hỗ trợ dự kiến
(triệu đồng)
	Ghi chú

	1
	HCTL Expo 2007 
	Tháng 4/2007
	Hà Nội 
	Hiệp hội Gốm
	100
	 

	2
	Hội chợ "Hàng Việt Nam chất lượng cao" 
	Tháng 
7/2007
	Đà Nẵng 
	Sở Thương mại-Du lịch 
(Trung tâm XT- TMDL)
	200
	Tổ chức cho các DN Đồng Nai có thương hiệu mạnh trở thành hoặc duy trì danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao". Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp xúc, trao đổi và học tập kinh nghiệm với các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. 

	3
	HCTL hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu 
	Tháng 9/2007
	Hà Nội 
	Sở Công nghiệp 
	100
	 

	4
	Hội chợ HoChiMinh City EXPO 2007
	03/10 - 07/10/2007
	Trung tâm HCTL 
Hoàng Văn Thụ-TPHCM
	Sở Thương mại-Du lịch 
(Trung tâm XT- TMDL)
	180
	Phối hợp Sở Công Nghiệp để tổ chức gian hàng chung về sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ xuất khẩu Đồng Nai.

	5
	Hội chợ Vietbuild 2007
	Tháng 
10/2007
	Nhà thi đấu Phú Thọ-TPHCM
	Sở Thương mại-Du lịch 
(Trung tâm XT- TMDL)
	170
	Phối hợp Sở Xây dựng và các Tổng Cty tổ chức cho các DN sản xuất sản phẩm VLXD, trang trí nội thất, thiết kế… tham gia bán sản phẩm và triển lãm

	6
	Hội chợ hàng nông nghiệp Quốc tế Cần Thơ
	Tháng 12/2007
	TP Cần Thơ
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	150
	Tổ chức cho các DN thuộc ngành nông nghiệp giới thiệu sản phẩm, cây trồng và trái cây đặc sản của Đồng Nai 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	900
	 


	                                                                                                                                                Phụ lục 03

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TẠI NƯỚC NGOÀI 

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Chủ đề
	Thời gian
thực hiện
	Địa điểm
tổ chức
	Đơn vị chủ trì 
	Kinh phí hỗ trợ 
dự kiến
(triệu đồng)
	Ghi chú

	1
	Hội chợ Tendence – Lifestyle
	Tháng 8/2007
	Franfurt - Đức 
	Sở Thương mại-Du lịch 
(Trung tâm XT- TMDL)
	600
	Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ thường niên, uy tín tại Franfurt

	2
	Hội chợ Quốc tế Hồng Kông & Châu Á lần thứ 13 & 14 
	Tháng 10/2007
	Hồng Kông
	Sở Thương mại-Du lịch 
(Trung tâm XT- TMDL)
	300
	Tổ chức cho các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ, gỗ, nông sản chế biến tham gia tại thị trường trung gian lớn của khu vực qua đó tiếp cận với các khách hàng Châu Âu và Hoa Kỳ 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	900
	 


	
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục 04

	KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm 
	Số lượng 
DN tham gia 
	Đơn vị 
chủ trì 
	Kinh phí dự kiến
hỗ trợ
(triệu đồng)
	Ghi chú

	1
	Khảo sát thị trường CHLB Đức
	Tháng 
8/2007
	Đức 
	Trên 7
	Sở Thương mại-Du lịch 
(Trung tâm XT-TMDL)
	350
	Kết hợp các DN tham gia hội chợ Tendence Lifestyle

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	350
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục 05

	HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ - KỸ NĂNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung
	Thời lượng
	Thời gian 
tổ chức
	Địa điểm
	Số lượng
học viên
	Kinh phí dự kiến hỗ trợ 
(triệu đồng)
	Chủ trì
	Ghi chú

	1
	Kỹ năng tiếp thị cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
	02 lớp, 
mỗi lớp 20 tiết
	Quý I và 
Quý III/2007
	TP Biên Hòa
	70
	30
	Sở TM-DL (Trung tâm XT-TMDL) chủ trì phối hợp Ban công tác xã hội TW 
Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TPHCM
	Mục đích phát triển các kỹ năng kinh doanh và giao tiếp cộng đồng cho các DN nhỏ trong tiến trình hội nhập Quốc tế.

	2
	Kiến thức kinh doanh xăng dầu, gas và PCCC 
	20 tiết
	Quý II/2007
	"
	70
	Tự cân đối 
	Sở Thương mại - Du lịch (Trung tâm XT-TMDL) phối hợp Truờng Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TPHCM.
	Bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng kinh doanh ngành nghề có điều kiện, để đảm bảo các hoạt động kinh doanh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

	3
	Trang bị kiến thức về thương mại điện tử
	02 lớp, 
mỗi lớp 20 tiết
	Quý II và
Quý IV/2007
	"
	60
	30
	"
	Thúc đẩy các DN áp dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh thương mại.

	4
	Khóa bồi dưỡng về kỹ năng "Hướng dẫn viên du lịch"
	Kéo dài 3 tháng với tổng số tiết 160
	Quý II/2007
	TP Biên Hòa
	30
	Tự cân đối 
	Sở TM-DL (Trung tâm XT-TMDL) chủ trì phối hợp 
Trường Nghiệp vụ Du lịch thuộc Cty Saigon Tourist
	Đào tạo theo phương pháp trực quan để bổ sung nguồn nhân lực phục vụ cho các tours du lịch trên địa bàn, học viên tốt nghiệp được Trường cấp Giấy chứng nhận đào tạo. Các DN và cá nhân tham gia sẽ đóng học phí tham dự.

	5
	Hội thảo xuất khẩu vào thị trường Châu Mỹ (Bắc và Nam Mỹ)
	1 ngày 
	Quý II/2007
	TP Biên Hòa 
	50
	10
	
Hiệp hội Gốm.
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	70
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục 06

	CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI-DU LỊCH KHÁC

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung
	Địa điểm
	Thời điểm
tổ chức
	Số lượng
(lần)
	Đơn vị chủ trì 
	Kinh phí hỗ trợ 
(triệu đồng)
	Ghi chú

	1
	Thử nghiệm các tours du lịch mẫu, du lịch phóng viên… nhằm từng bước thu hút khách du lịch vào các tuyến điểm ưu tiên phát triển
	- Khu Bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu
- Tuyến du lịch đường sông TP Biên Hòa
- Tuyến du lịch di tích ngục Tà Lài - Nam Cát Tiên
	2007
	4
	Sở TM-DL 
(Trung tâm XT- TMDL)
	80
	Mỗi tours mẫu dự kiến khoảng 30 người, chi phí bình quân 20 triệu/tours.

	2
	Thực hiện biển quảng cáo tấm lớn (8m x 14m) tại các trục giao thông chính, nhằm quảng bá du lịch Việt Nam và du lịch Đồng Nai 
	Các trục giao thông chính
	2007
	4 tấm
	Sở TM-DL 
(Trung tâm XT-TMDL)
	Kinh phí phân bổ 
của TCDL
	Biển quảng cáo tấm lớn theo quy cách và mẫu Logo + Slogan của Du lịch Việt Nam, trên đó có chèn thêm biểu tượng du lịch Đồng Nai.

	3
	Thực hiện game show trên Đài Truyền hình Đồng Nai nhằm quảng bá tuyến điểm du lịch chủ đề "Hướng dẫn viên du lịch thân thiện"
	 
	Phát 
định kỳ
	12
	Sở TM-DL 
(Trung tâm XT-TMDL)
	100
	Phối hợp Đài PTTH Đồng Nai và các Cty Du lịch lữ hành tổ chức.

	4
	Lập danh bạ thông tin các doanh nghiệp 
	Trong phạm vi địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	Quý II/2007
	01
	Sở TM-DL 
(Trung tâm XT-TMDL)
	Tự cân đối
	Tổng hợp một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp trên địa bàn phục vụ cho việc tra cứu trong quá trình quản lý và kinh doanh. 

	5
	Bản tin Thương mại-Du lịch
	 
	Định kỳ
	1 số/tuần
	Sở TM-DL 
(Trung tâm XT -TMDL)
	Tự cân đối
	Trung tâm XTTM-DL thực hiện. 

	6
	Đĩa VCD mang tựa đề "Theo dấu chân người lữ hành"
	Các hình ảnh thuộc các tuyến điểm du lịch trên địa bàn
	Quý III/2007
	1 đĩa gốc
	Sở TM-DL 
(Trung tâm XT- TMDL)
	50
	Phối hợp với Đài PTTH Đồng Nai xây dựng kịch bản, dựng cảnh quay kết hợp các tư liệu có sẵn để thực hiện.

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	230
	 


	
	                         
	                      Phụ lục 7

	TỔNG KINH PHÍ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NĂM 2007

	
	
	

	STT
	Nội dung
	Kinh phí dự kiến
hỗ trợ
(triệu đồng)

	1
	Hội chợ triển lãm trong tỉnh
	400

	2
	Hội chợ triển lãm ngoài tỉnh
	900

	3
	Hội chợ triển lãm nước ngoài
	900

	4
	Khảo sát thị trường và giao dịch thương mại ở nước ngoài
	350

	5
	Tập huấn đào tạo
	70

	6
	Các hoạt động xúc tiến thương mại du lịch khác
	230

	 
	Tổng Cộng
	2.850


